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Tóm tắt 

Sự hội nhập sâu rộng của hệ thống y tế toàn cầu trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 

4.0 đã đưa tiếng Anh trở thành công cụ định hình năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng 

của nhân lực ngành sức khỏe. Tuy nhiên, thực tiễn giáo dục đại học hiện nay đang đối mặt với 

những nghịch lý: sự chênh lệch trình độ đầu vào của sinh viên không chuyên ngữ và sự thiếu 

hụt tính phân hóa trong các chương trình đào tạo đại trà. Những rào cản này, cùng nhận thức 

chưa đầy đủ về vai trò của tiếng Anh chuyên ngành, đã tạo nên một thực trạng dạy học mang 

tính đối phó và thiếu động lực tự thân. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác lập hệ thống giải 

pháp quản lý dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho sinh viên khối ngành sức khỏe. Kết 

quả nghiên cứu đã chuẩn hóa khung lý thuyết về năng lực, đồng thời định vị quản lý dạy học 

là một quy trình tác động có hệ thống, hướng tới tối ưu hóa sự hình thành năng lực đặc thù 

nghề nghiệp cho người học. Thông qua việc nhận diện các nhân tố ảnh hưởng, nghiên cứu xác 

lập khoảng trống lý luận và thực tiễn trong quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo tiếp cận 

năng lực, đặc biệt đối với đối tượng đặc thù là sinh viên Y khoa. Từ đó, cung cấp cơ sở khoa 

học quan trọng để các cơ sở đào tạo tại phía Nam đổi mới phương thức quản lý, góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cạnh tranh cho đội ngũ y bác sĩ trong tương lai. 

Từ khóa: Giáo dục đại học, khối ngành sức khỏe, quản lý dạy học, tiếp cận năng lực, 

tiếng Anh chuyên ngành. 
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Abstract 

The profound integration of the global healthcare system on the Fourth Industrial 

Revolution has positioned English as a pivotal tool in shaping professional competence and 

adaptability for the healthcare workforce. However, contemporary higher education practice 

is grappling with a paradox: the significant disparity in the initial proficiency levels of non-

English major students and the lack of differentiation within standardized training programs. 

These barriers, compounded by an inadequate perception of the role of English for Specific 

Purposes (ESP), have resulted in a teaching and learning environment characterized by a 

reactive approach and a deficit in intrinsic motivation. This study established a comprehensive 

system of management solutions for competency-based English instruction tailored to students 

in the health sciences. The research findings have standardized the theoretical framework for 

competency while repositioning the management of instruction as a systematic process aimed 

at optimizing the formation of professional-specific competencies for learners. On identifying 

the influential factors, the study addresses the theoretical and practical gaps in managing 

English teaching and learning under a competency-based approach with the specific 

demographic of medical students. Consequently, it provides a crucial scientific foundation for 

educational institutions in Southern Vietnam to innovate their management modalities, 

thereby contributing to the enhancement of training quality and the competitive edge of the 

future medical workforce. 

Keywords: Competency-based approach, English for Specific Purposes (ESP), health 

sciences, higher education, instructional management. 
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1. Đặt vấn đề 

Trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, giáo dục đại học đóng vai trò là phương tiện then 

chốt đưa đất nước tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền 

vững. Một nền giáo dục hiệu quả cần thoát khỏi sự vận hành theo các mô hình truyền thống – 

nơi kiến thức lý thuyết thuần túy chiếm ưu thế và thiếu hụt sự gắn kết với các kỹ năng thực 

tiễn. Từ đó, việc chuyển dịch sang mô hình giáo dục dựa trên năng lực (Competency-Based 

Education - CBE) trở thành xu thế tất yếu, nhằm đảm bảo người học hình thành các năng lực 

thực tế, phù hợp yêu cầu nghiệp vụ của từng ngành nghề. 

Tại Việt Nam, chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đã được Đảng và 

Nhà nước quán triệt sâu sắc thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Khóa XI (Ban Chấp hành Trung ương, 2013). Đặc biệt, công tác đào tạo ngoại ngữ được 

xác định là nhiệm vụ mang tính chiến lược trong tiến trình hội nhập và chuyên nghiệp hóa 

nguồn nhân lực. Quyết định số 1400/QĐ-TTg về “Đề án dạy và học ngoại ngữ 2008-2020”  

của Thủ tướng Chính phủ (2008) đã đặt ra mục tiêu định hình năng lực sử dụng ngoại ngữ độc 

lập cho thế hệ thanh niên tốt nghiệp các cấp, biến ngoại ngữ thành thế mạnh phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với khối ngành sức khỏe, tiếng Anh chuyên ngành 

không chỉ là vốn kiến thức bổ trợ mà còn là cầu nối đến các hoạt động nghiệp vụ quốc tế. Từ 

đó, xác định vấn đề cấp thiết trong việc đưa ra các giải pháp quản lý dạy học tiếng Anh theo 

tiếp cận năng lực cho sinh viên khối ngành sức khỏe tại khu vực Nam Bộ, cung cấp cơ sở khoa 

học cho việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế trong giai đoạn mới. 

2. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu hướng tới việc hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích thực tiễn quản lý đào 

tạo nói chung, quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh nói riêng. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất 

hệ thống các giải pháp quản lý dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực cho sinh viên 

khối ngành sức khỏe tại khu vực Nam Bộ. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đào tạo 

ngoại ngữ, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu nghề nghiệp thực tiễn của chương trình 

đào tạo. 

2.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

2.1.1. Tiếp cận năng lực 

tiếp cận năng lực được xác lập là trọng tâm xuyên suốt quá trình nghiên cứu, chuyển 

dịch hệ quy chiếu từ "nội dung giảng dạy" sang "năng lực thực hiện" của người học. Đây là 

công cụ để phân tích và điều chỉnh các thành tố của quá trình dạy học, bao gồm mục tiêu, nội 

dung, phương pháp và đánh giá. Ngoài ra, tiếp cận năng lực được dùng để đối soát với nhu 

cầu thực tế của thị trường lao động y tế. Thao tác này giúp nhận diện các khoảng trống trong 

quản lý dạy học, từ đó xây dựng các giải pháp quản lý có trọng tâm, hướng đến việc hình thành 

năng lực nghề nghiệp thực tiễn thay vì chỉ tích lũy kiến thức thuần túy. 

2.1.2. Tiếp cận hệ thống 

Trong nghiên cứu này, phương pháp tiếp cận hệ thống không chỉ được xem xét như một 

đối tượng lý thuyết mà còn đóng vai trò là khung phân tích dữ liệu. Theo nguyên lý của (Von 

Bertalanffy & John, 1974), hoạt động dạy học và quản lý dạy học tiếng Anh được cấu trúc như 

một hệ thống mở, nơi các thành tố không tồn tại độc lập mà có sự tương tác và phụ thuộc lẫn 

nhau (interdependency). 

Việc vận dụng cách tiếp cận này cho phép tác giả thực hiện quy trình cấu trúc các tài 

liệu nghiên cứu đã thu thập được thành các nhóm thành tố tương ứng với mô hình hệ thống, 

từ đó tạo ra một cái nhìn toàn cảnh và minh bạch về đối tượng nghiên cứu. 
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2.1.3. Tiếp cận quá trình 

Quản lý dạy học tiếng Anh được xác lập là một yếu tố quan trọng trong tổng thể hoạt 

động quản lý đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học khối ngành sức khỏe. Các biện pháp điều 

hành phải đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất, không chỉ dừng lại ở các can thiệp đơn lẻ mà 

phải bao quát toàn bộ chuỗi giá trị của quá trình dạy học: từ giai đoạn xác định mục tiêu, thiết 

kế chương trình, nội dung giảng dạy cho đến vận hành các hoạt động thực tế trên lớp và triển 

khai kiểm tra, đánh giá kết quả. 

2.1.4. Tiếp cận theo mô hình CIPO 

Để tạo cơ sở cho khung lý thuyết, nghiên cứu sử dụng khung phân tích CIPO (Context 

- Input - Process - Output) như một công cụ để phân loại và tổng hợp các bằng chứng từ các 

công trình nghiên cứu tiền nhiệm (Bùi, 2024; Alhajia & cs., 2020). Cụ thể, dữ liệu lý thuyết 

được hệ thống hóa theo bốn trục chính: 

Bối cảnh (Context): Tổng hợp các nghiên cứu về tác động của môi trường ngoại vi, định 

hướng chính sách giáo dục y khoa và yêu cầu đặc thù của thị trường lao động đối với năng lực 

ngoại ngữ của nhân viên y tế. 

Đầu vào (Input): Phân tích các nguồn lực được quy định trong khung chương trình 

chuyên biệt, năng lực đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất kỹ thuật hỗ trợ đào tạo tại các cơ 

sở giáo dục đại học khối ngành sức khỏe. 

Quá trình (Process): Hệ thống hóa các quy trình quản lý hoạt động dạy và học thực tế, 

bao gồm các phương pháp sư phạm tương tác và cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan. 

Đầu ra (Output): Phân tích các tiêu chí về chuẩn năng lực đầu ra, hiệu quả đào tạo và 

khả năng ứng dụng ngôn ngữ trong môi trường lâm sàng thực tiễn. 

Mô hình CIPO cho thấy ưu thế trong việc giải quyết các đặc thù của đào tạo tiếng Anh 

Y khoa trong khối ngành sức khoẻ, đảm bảo: 

Tính toàn diện: không chỉ kiểm soát đầu ra (Output), CIPO cho phép các nhà quản lý 

truy xuất ngược lại các biến số từ bối cảnh (Context) và đầu vào (Input). Điều này đặc biệt 

quan trọng trong đào tạo tiếng Anh chuyên ngành y khoa, nơi mà các yếu tố như chính sách y 

tế công cộng và nguồn lực giảng viên chuyên môn hóa quyết định trực tiếp đến chất lượng đào 

tạo. 

Tính tương tác giữa các thành tố: Thay vì đưa ra các nhận định khái quát, việc vận dụng 

khung phân tích giúp nhận diện các điểm nghẽn trong hoạt động dạy học thực tế, từ đó thiết 

lập các can thiệp quản lý dựa trên bằng chứng (evidence-based management) thay vì tuân theo 

lý thuyết đơn thuần. 

Tối ưu hoá chu trình phản hồi và cải tiến: CIPO tạo thành vòng lặp kiểm soát chặt chẽ 

các thành tố. Kết quả đầu ra (Output) không chỉ được xem là số liệu thống kê mà còn là dữ 

liệu đầu vào để điều chỉnh lại mục tiêu trong bối cảnh mới. Việc điều chỉnh kịp thời sẽ giúp 

các cơ sở giáo dục đại học thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi của các chuẩn năng lực nghề 

nghiệp y khoa trong kỷ nguyên số. 

2.1.5.  Tiếp cận chức năng quản lý 

Các chức năng quản lý không được xem xét như các thực thể tách rời mà là một chuỗi 

giá trị liên kết chặt chẽ, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống đào tạo. Dựa trên các nghiên cứu 

điển hình về quản trị giáo dục (Bùi, 2024; Nguyễn & cs., 2012; Nguyễn, 2003), nghiên cứu 

xác lập bốn nhóm chức năng: 
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Lập kế hoạch (Planning): Đây Dữ liệu lý thuyết cho thấy việc lập kế hoạch phải dựa 

trên sự phân tích về nhu cầu  của sinh viên khối ngành sức khỏe và các tiêu chuẩn nghề nghiệp 

y khoa. 

Tổ chức (Organizing): Chức năng này tập trung vào việc thiết lập cấu trúc, phân bổ 

nguồn lực giảng viên và cơ sở vật chất kỹ thuật.  

Chỉ đạo (Directing): Nhấn mạnh vào vai trò điều phối, tạo động lực và hướng dẫn đội 

ngũ giảng viên, sinh viên thực hiện đúng lộ trình đào tạo đã đề ra. 

Kiểm tra và Đánh giá (Controlling and Evaluating): Đóng vai trò là công cụ đo lường 

mức độ tiệm cận giữa kết quả đầu ra thực tế và mục tiêu năng lực ban đầu. 

Việc tiếp cận theo chức năng giúp nội hàm hóa các quy trình quản trị lý thuyết vào thực 

tiễn triển khai chương trình tiếng Anh chuyên ngành, đảm bảo tính kỷ luật và hiệu quả của 

chuỗi giá trị đào tạo. 

2.2.  Phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận làm công 

cụ chủ đạo để xây dựng khung học thuật. Quy trình được thực hiện thông qua các kỹ thuật cụ 

thể: 

Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: Được sử dụng để phân tích các văn bản 

quy phạm pháp luật, chương trình đào tạo và việc quản lý dạy học tiếng Anh chuyên ngành. 

Từ đó, tổng hợp thành các nhóm yếu tố cốt lõi trong mô hình CIPO. 

Phương pháp hệ thống hóa và mô hình hóa: Dùng để thiết lập mối quan hệ biện chứng 

giữa các chức năng quản lý và năng lực đặc thù của sinh viên y khoa, giúp tường minh hóa 

cấu trúc quản lý dạy học. 

Phương pháp phân tích so sánh: Đối chiếu các quan điểm về tiếp cận năng lực qua các 

thời kỳ (hành vi và kiến tạo) để xác lập hệ quy chiếu phù hợp cho đào tạo ngôn ngữ y khoa 

hiện nay. 

Sau đó, tác giả tiến hành hệ thống hóa thành các nhóm chủ đề nghiên cứu then chốt: (1) 

Dạy học theo tiếp cận năng lực; (2) Các chức năng quản lý dạy học trong môi trường đại học 

đặc thù; (3) Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học khối ngành sức khỏe. Quá trình khái 

quát hóa giúp bài báo định hình được một khung lý thuyết nhất quán, làm cơ sở để đánh giá 

khoảng trống nghiên cứu và đề xuất các hướng đi mới cho khu vực Nam Bộ. 

2.3.  Các khái niệm cơ bản về dạy học theo tiếp cận năng lực 

2.3.1.  Dạy học theo tiếp cận năng lực 

Tổng hợp các nghiên cứu từ (Curry & Docherty, 2017) và (Mkonongwa, 2018), quan 

niệm sơ khai về tiếp cận năng lực tập trung chủ yếu vào "năng lực hành vi điểm cuối". Ở giai 

đoạn này, việc đánh giá thường mang tính nhị phân (đạt hoặc không đạt) dựa trên các chỉ số 

công việc có thể quan sát trực tiếp. Tuy phù hợp với đào tạo nhân lực kỹ thuật tay nghề cao 

(Vũ, 2007), hướng tiếp cận này nhận nhiều chỉ trích do bỏ qua các mối liên hệ phức hợp giữa 

tư duy, sự sáng tạo và bối cảnh thực hiện (Curry & Docherty, 2017). Đặc biệt, trong môi trường 

y khoa, năng lực ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là đảm bảo cho sự an toàn 

của người bệnh trong thực hành nghề nghiệp. 

Các nghiên cứu gần đây (Eliot & Susan, 2019; Hoàng, 2015; Đặng, 2012) đã trình bày 

quan niệm về tiếp cận năng lực theo hướng lấy người học làm trung tâm. Năng lực được định 

nghĩa là một tập hợp các thiết kế và thực hiện cách thức làm việc giữa giảng viên và sinh viên, 
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trong đó: 

Cấu trúc năng lực: Là sự tổng hòa của 3 yếu tố Kiến thức (Knowledge), Kỹ năng (Skills) 

và Thái độ (Attitude). 

Bản chất quá trình: Nhấn mạnh vào kinh nghiệm nền tảng và sự trao quyền cho người 

học trong các quyết định về trải nghiệm học tập (Eliot & Susan, 2019). 

Mục tiêu đầu ra: Không chỉ dừng lại ở các chỉ số kỹ thuật, tiếp cận năng lực hướng tới 

sự phát triển tối đa khả năng của người học thông qua việc chứng minh khả năng học tập thực 

sự (thực học, thực hành) (Nguyễn, 2022; Đặng, 2012) 

Từ những phân tích trên, có thể hiểu năng lực trong đào tạo y khoa không đơn thuần là 

sự tích lũy tri thức chuyên môn, mà là khả năng vận dụng tích hợp kỹ năng và thái độ để giải 

quyết các tình huống nghề nghiệp thực tiễn (Bergsmann & c.s., 2015; O’sullivan & Burce, 

2014; Hodge & Harris, 2012).  

2.3.2.  Quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực 

Quản lý dạy học (QLDH) theo tiếp cận năng lực là việc chuyển dịch phương thức quản 

lý quá trình truyền thụ kiến thức sang định hướng hình thành các năng lực hành động cụ thể 

cho người học. (Nguyễn, 2015). Từ góc độ phân tích của tiếp cận năng lực, quản lý dạy học 

không còn đơn thuần là việc kiểm soát các hoạt động sư phạm, mà quy chiếu đến quản lý năng 

lực. Kết quả tổng quan cho thấy, quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực là quá trình tác động 

có mục đích của chủ thể quản lý vào các thành tố của hệ thống dạy học nhằm chuyển hóa mục 

tiêu đào tạo thành năng lực thực hiện thực tế của người học (Nguyễn, 2022; Vũ, 2018; Vũ, 

2007). 

Nội dung quản lý này được cấu trúc dựa trên sự vận hành đồng bộ của các chức năng 

quản lý cốt lõi gắn liền với đặc thù của đào tạo năng lực: 

Lập kế hoạch dạy học: Đây là khâu then chốt, đòi hỏi sự cụ thể hóa các mục tiêu đào 

tạo thành các chuẩn năng lực đầu ra có thể đo lường được. Kế hoạch quản lý phải đảm bảo 

tính liên thông giữa yêu cầu của môi trường nghề nghiệp y khoa và nội dung chương trình cho 

đặc thù nghề nghiệp. 

Tổ chức và chỉ đạo hoạt động dạy học: Tập trung vào việc tạo lập môi trường học tập 

"năng động". Giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, thúc đẩy người học tự thụ đắc tri 

thức và rèn luyện kỹ năng thông qua các tình huống giả định chuyên ngành. Quá trình này 

nhấn mạnh vào việc trao quyền cho sinh viên để tối đa hóa khả năng tự học và tương tác. 

Kiểm tra và đánh giá kết quả: Chuyển dịch từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng 

lực thực hiện thông qua hệ thống các chỉ số thực hiện công việc. Hoạt động kiểm tra không 

chỉ dừng lại ở việc xếp loại mà còn đóng vai trò là cơ sở để điều chỉnh mục tiêu và phương 

pháp dạy học, đảm bảo sự tương thích với chuẩn đầu ra đã thiết lập. 

Tựu trung, quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực là một quá trình quản trị toàn diện, 

yêu cầu sự kết hợp giữa các chức năng lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra trên tất cả 

các phương diện của hệ thống giáo dục. Việc vận dụng cách tiếp cận này giúp tạo nên sự cộng 

hưởng và sức mạnh tổng thể, đảm bảo sinh viên không chỉ nắm vững ngôn ngữ mà còn có khả 

năng vận dụng an toàn và hiệu quả trong bối cảnh nghề nghiệp thực tế. 

2.3.3.  Quản lý dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực 

Quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực (tiếp cận năng lực) một chu trình quản trị khép 

kín, nơi mỗi chức năng đóng vai trò quyết định đến việc chuyển hóa mục tiêu thành năng lực 

thực tế: 
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Lập kế hoạch: thể hiện qua việc cụ thể hóa các chuẩn năng lực đầu ra (theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc CEFR) thành các chương trình hành động chi tiết, đảm 

bảo sự tương thích giữa yêu cầu chuyên môn và năng lực thực hiện (Bùi, 2024; Nguyễn & 

Nguyễn, 2022; Boyatzis, 1991). Việc lập kế hoạch đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng về nhu cầu 

nghề nghiệp để xác lập lộ trình giảng dạy hướng tới việc sử dụng ngôn ngữ linh hoạt (Đặng, 

2012), mang tính thực tiễn cao trong các tình huống giả định (Paprock, 1996).  

Tổ chức: tối ưu hóa các nguồn lực (giảng viên, cơ sở vật chất) nhằm tạo ra không gian 

học tập mô phỏng chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa các phương pháp dạy học tích cực (task-based, 

project-based, CLIL, flipped classroom, blended learning)  (Hoàng, 2015). 

Chỉ đạo: tập trung vào việc điều phối, truyền cảm hứng và trao quyền cho người học. 

Trong bối cảnh tiếp cận năng lực, chỉ đạo hướng tới việc thúc đẩy người học tự chủ và tự kiến 

tạo tri thức thông qua trải nghiệm thực tế (Cole & Scribner, 1978; Rogers, 1969). 

Kiểm tra và đánh giá kết quả: Chuyển dịch từ đánh giá lý thuyết sang đánh giá năng lực 

thực hiện thông qua các bộ tiêu chí định lượng (rubrics) gắn liền với bối cảnh lâm sàng (Curry 

& Docherty, 2017; Boyatzis, 1991) 

2.3.4.  Quản lý dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho sinh viên khối ngành sức 

khỏe 

Trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, năng lực ngôn ngữ không phải là sự kết hợp giản 

đơn của kiến thức ngữ pháp hay từ vựng. Theo Lê  và Nguyễn (2017), năng lực tiếng Anh 

chính là khả năng lĩnh hội và sử dụng hiệu quả ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp thực tế. 

Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên khối ngành sức khoẻ đòi hỏi sự tích hợp chặt chẽ 

giữa quản lý trong môi trường sư phạm và yêu cầu năng lực hành nghề y. Dựa trên các chức 

năng quản lý cốt lõi, nội dung này được cụ thể hóa như sau:  

Lập kế hoạch: xác định chuẩn năng lực ngôn ngữ Anh tương thích với khung năng lực 

nghề nghiệp y khoa. Kế hoạch giảng dạy phải được thiết kế dựa trên sự phân tích nhu cầu thực 

tế của môi trường lâm sàng, đảm bảo mục tiêu đào tạo hướng tới việc sử dụng ngoại ngữ để 

giải quyết các tình huống chuyên môn, giao tiếp với bệnh nhân và nghiên cứu tài liệu (Nguyễn, 

2023; Trịnh, 2023) 

Tổ chức: đảm bảo môi trường học tập (thiết lập không gian học tập mô phỏng hoặc tích 

hợp lâm sàng), bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về phương pháp sư phạm và định hướng giảng 

viên trở thành người hướng dẫn (Nguyễn & Nguyễn, 2022). 

Chỉ đạo: tạo cơ chế khuyến khích sinh viên tự chủ, tăng cường tương tác thông qua các 

phương pháp học tập dựa trên vấn đề (Problem-based learning) hoặc học tập dựa trên tình 

huống. Đồng thời, "trao quyền" cho sinh viên thực hành các kỹ năng ngôn ngữ trong các kịch 

bản nghề nghiệp y tế giả định. 

Kiểm tra và đánh giá: Xây dựng hệ thống bảng kiểm (checklists) và tiêu chí đánh giá 

(rubrics) tập trung vào năng lực thực hiện (Performance-based assessment) thay vì chỉ kiểm 

tra kiến thức ngôn ngữ lý thuyết. Đồng thời, thiết lập cơ chế phản hồi nhằm nhận diện các 

điểm yếu trong quy trình đào tạo, từ đó cung cấp bằng chứng khoa học để điều chỉnh mục tiêu 

và kế hoạch quản lý cho các chu kỳ tiếp theo.  

2.3.5. Vận dụng mô hình CIPO vào quản lý dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực 

Việc vận dụng mô hình CIPO (Context - Input - Process - Output) trong đào tạo 

(Vlăsceanu & c.s., 2004) cho phép thiết lập một hệ thống quản trị đồng bộ, giúp nhà quản lý 

kiểm soát toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh chuyên ngành y 

khoa. 
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Quản lý bối cảnh: Tập trung vào việc phân tích các yêu cầu thực tiễn từ môi trường y tế 

và chính sách giáo dục để định hướng mục tiêu. Sự tương thích giữa chương trình đào tạo 

tiếng Anh Y khoa và nhu cầu năng lực tại các cơ sở y tế là chỉ số cốt lõi để điều chỉnh kế hoạch 

quản lý. 

Quản lý đầu vào: Chú trọng vào việc chuẩn hóa các nguồn lực. Điều này bao gồm việc 

bồi dưỡng đội ngũ giảng viên (về cả ngôn ngữ và y khoa căn bản) và phát triển học liệu dựa 

trên các tình huống lâm sàng thực tế. 

Quản lý quá trình: giám sát việc vận dụng các phương pháp học tập tích cực (Problem-

based learning, case-study); đảm bảo môi trường học tập thúc đẩy tối đa sự tương tác và khả 

năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ Anh của sinh viên; chuyển dịch từ kiểm soát hành chính 

sang hỗ trợ kiến tạo, khuyến khích sinh viên tự chủ trong việc xây dựng năng lực ngôn ngữ. 

2.4.  Tổng quan nghiên cứu 

2.4.1.  Nghiên cứu về dạy học theo tiếp cận năng lực 

a.  Quốc tế 

Các nghiên cứu về tiếp cận năng lực (Competency-Based Education - CBE) cho thấy 

một sự chuyển dịch rõ rệt qua hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu, chịu ảnh hưởng của chủ 

nghĩa hành vi (Behaviourism), tập trung vào "năng lực hành vi điểm cuối" – những gì người 

học có thể làm được một cách máy móc (Dewey, 1997; Spady, 1977; Tyler, 1976; Rogers, 

1969). 

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện đại (Mkonongwa, 2018; Curry & Docherty, 2017; 

Mulder & Winterton, 2017) đã phê phán cách tiếp cận này là quá kỹ thuật và thiếu sự xem xét 

bối cảnh. Họ đề xuất xu hướng tiếp cận năng lực dựa trên thuyết kiến tạo (Constructivism), 

nhấn mạnh rằng năng lực là một cấu trúc phức hợp bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ 

được huy động linh hoạt trong các tình huống thực tế. 

Mặc dù các mô hình quốc tế đã hoàn thiện về mặt lý luận, nhưng phần lớn vẫn được 

thiết kế cho các ngành kỹ thuật hoặc kinh tế. Việc vận dụng các khung năng lực này vào lĩnh 

vực đào tạo ngôn ngữ chuyên ngành sức khỏe, một ngành đặc thù nơi sai sót về ngôn ngữ có 

thể dẫn đến rủi ro y tế - vẫn chưa được cụ thể hóa trong các mô hình quản lý dạy học quy mô 

lớn. 

b.  Việt Nam 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu tập trung vào việc cụ thể hóa tiếp cận năng lực trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục đại học (Nguyễn, 2021; Nguyễn & cs., 2012; Vũ, 2007). Các tác giả đã 

thành công trong việc xác lập khung lý thuyết về quản lý dạy học theo hướng tiếp cận năng 

lực đầu ra. Các nghiên cứu của (Đỗ, 2011; Hoàng, 2013) nhấn mạnh sự cần thiết của tiếp cận 

năng lực trong giáo dục đại học, với các yếu tố quan trọng như (1) Tính linh hoạt trong việc 

tạo ra các lựa chọn học tập chủ động và linh hoạt cho người học; (2) Minh bạch trong đánh 

giá; (3) Đảm bảo mục tiêu đầu ra, hướng tới việc tạo ra một thế hệ lao động có năng lực thực 

sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Các nghiên cứu trong nước thường tập trung vào giáo dục phổ thông hoặc dạy nghề. 

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, các nghiên cứu về quản lý dạy học tiếng Anh chuyên ngành, 

cho khối ngành sức khỏe còn khiêm tốn và chủ yếu dừng lại ở việc mô tả thực trạng, thiếu 

những đề xuất về một mô hình quản lý hệ thống có khả năng tự điều chỉnh. 

2.4.2.  Nghiên cứu về quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực 

a.  Quốc tế 
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Các nghiên cứu quốc tế về quản lý dạy học đã có bước chuyển mình mạnh mẽ từ mô 

hình quản lý tập trung vào quy trình sang quản lý dựa trên kết quả đầu ra (Outcomes-based 

management). quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản 

trị: từ việc giám sát sự tuân thủ giáo án sang việc điều phối các nguồn lực để đảm bảo người 

học đạt được các chỉ số năng lực thực hiện (Alhajia & cs., 2020; Hansson, 2001).  

Nghiên cứu của (Curry & Docherty, 2017) nhấn mạnh, trong môi trường đào tạo chuyên 

nghiệp, quản lý dạy học phải gắn liền với việc xây dựng hệ thống đánh giá năng lực dựa trên 

bằng chứng (Evidence-based). Điều này đặt ra yêu cầu cho nhà quản lý phải thiết lập được các 

"mắt xích" phản hồi giữa kết quả thực hiện của sinh viên và việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo. 

Tuy nhiên, phần lớn các công trình vẫn tập trung vào các bối cảnh giáo dục chung, chưa 

đi sâu vào việc giải quyết những thách thức trong quản lý dạy học các chuyên ngành mang 

tính đặc thù, dẫn đến sự thiếu hụt các khung hướng dẫn cụ thể cho nhà quản lý cấp khoa/bộ 

môn. 

b. Việt Nam 

Tại Việt Nam, vấn đề quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực đã được nhiều tác giả tiếp 

cận dưới góc độ lý thuyết quản lý hiện đại (Nguyễn, 2022; Nguyễn, 2017). Các công trình này 

đã chỉ rõ rằng nội dung quản lý dạy học phải bao hàm sự tác động đồng bộ của 4 chức năng: 

lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra. Dù vậy, các nghiên cứu thường có xu hướng: 

Tiếp cận đơn lẻ: Chỉ tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học hoặc đánh giá mà chưa 

nhìn nhận dưới góc độ hệ thống quản lý. 

Thiếu tính dự báo: Các biện pháp quản lý thường mang tính giải quyết thực trạng (như 

thiếu giảng viên, thiếu tài liệu) mà chưa xây dựng được mô hình quản lý dự báo dựa trên chuẩn 

năng lực nghề nghiệp tương lai của ngành học đặc thù. 

Nhìn chung, các nghiên cứu tại Việt Nam đã bắt kịp xu hướng toàn cầu và đã bước đầu 

xây dựng được các mô hình quản lý chất lượng tiệm cận chuẩn khu vực, nhưng còn nặng tính 

mô tả thực trạng, thiếu những nghiên cứu chuyên sâu và đo lường tác động của các biện pháp 

quản lý đối với sự biến đổi năng lực thực tế của người học. 

2.4.3.  Nghiên cứu về quản lý dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực 

a.  Quốc tế 

Theo Tyler (2013) và Boyatzi (1991), quản lý dạy học tiếng Anh chuyên ngành đã 

chuyển dịch mạnh mẽ từ việc quản lý "nội dung" sang quản lý "năng lực thực hiện nghề 

nghiệp". Các nghiên cứu của (Basturkmen, 2019) và (Hyland, 2014) khẳng định rằng quản lý 

dạy học tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả đòi hỏi sự tham gia của các bên liên quan, trong đó 

nhà quản lý đóng vai trò kết nối giữa yêu cầu của thị trường lao động và chương trình đào tạo. 

Đặc biệt, trong lĩnh vực y khoa, quản lý dạy học tiếng Anh chuyên ngành theo tiếp cận 

năng lực là việc quản lý khả năng sử dụng ngôn ngữ Anh trong môi trường lâm sàng. Trong 

đó, cần kể đến các yếu tố: (1) Sự điều hành và thống nhất tiêu chuẩn (Curry & Docherty, 2017) 

tạo điều kiện cho việc phân loại, xác định kết quả học tập và hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch, 

cấu trúc đánh giá; (2) Quản lý gắn liền với sứ mệnh đại học, với kế hoạch, chiến lược của 

trường và hiệu suất công việc (Mahdzir & cs., 2021); (3) Thiết lập các tiêu chuẩn để xác định 

chất lượng cho toàn bộ hệ thống dạy học ngoại ngữ, từ chương trình, tài liệu, phương pháp 

dạy học cho đến đánh giá kết quả học tập và các nguồn lực phục vụ (Heyworth, 2013) 

Tổng quan nghiên cứu đã chỉ ra một xu thế tất yếu: quản lý dạy học tiếng Anh hiện đại 

là sự chuyển dịch từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản lý tổng thể, định lượng bằng tiêu 
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chuẩn năng lực cụ thể. Tuy nhiên, các mô hình này thường được áp dụng tại các quốc gia sử 

dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, trong khi tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngoại ngữ 

như Việt Nam, việc quản lý còn gặp nhiều rào cản về nguồn lực đầu vào và bối cảnh thực thi. 

b.  Việt Nam 

Tại Việt Nam, sự chuyển dịch sang dạy học theo tiếp cận năng lực là một yêu cầu tất 

yếu trong lộ trình đổi mới giáo dục đại học. Các nghiên cứu trong nước đang tập trung giải 

quyết ba vấn đề cốt lõi sau: 

Sự tương thích với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc: Các nghiên cứu của (Bùi, 2024) và 

(Nguyễn, 2022) chỉ ra rằng dạy học theo tiếp cận năng lực tại Việt Nam chủ yếu dựa trên việc 

cụ thể hóa các tiêu chuẩn thực hiện ngôn ngữ của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

(VSTEP). Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là việc chuyển hóa các chuẩn chung này thành năng 

lực chuyên biệt cho sinh viên khối ngành sức khỏe vẫn còn rời rạc. 

Mối quan hệ tương tác trong môi trường dạy học: Dựa trên mô hình tương tác giữa 

giảng viên - sinh viên  và môi trường giáo dục, các nghiên cứu trong nước nhấn mạnh vai trò 

của môi trường học tập tích cực. Việc dạy học không còn là truyền thụ tri thức một chiều mà 

là quá trình "kiến tạo" năng lực thông qua các hoạt động thực hành mô phỏng lâm sàng. Nhà 

quản lý đóng vai trò là chủ thể điều phối để đảm bảo các tương tác này diễn ra đúng hướng 

mục tiêu năng lực. 

Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện: Các nghiên cứu gần đây bắt đầu chú trọng đến 

đánh giá dựa trên bằng chứng (Evidence-based assessment). Thay vì chỉ kiểm tra lý thuyết, xu 

hướng hiện nay là sử dụng các bộ tiêu chí (rubrics) để đánh giá khả năng vận dụng tiếng Anh 

trong các tình huống chuyên môn thực tế của sinh viên y khoa. 

Phần lớn các công trình trong nước mới chỉ dừng lại ở việc thiết kế hoạt động giảng dạy 

trên lớp, chưa nhìn nhận việc dạy học như một tiến trình tích hợp giữa môi trường học tập và 

các yêu cầu về năng lực chuyên ngành.  

2.5.  Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu 

2.5.1.  Các kết quả đạt được 

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề 

quản lý giảng dạy tiếng Anh theo tiếp cận năng lực, có thể đối sánh mô hình quản lý dạy học 

truyền thống và quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực. 

Bảng 1. So sánh đặc thù của quản lý dạy học 

Thành tố quản lý Quản lý dựa trên nội dung 

(Truyền thống) 

Quản lý dạy học theo tiếp cận năng 

lực  

Triết lý  Quản lý sự tuân thủ 

(Compliance-based) 

Quản lý việc thực hiện 

(Performance-based) 

Cơ chế tác động Tác động một chiều, hành 

chính hóa quy trình 

Tác động hệ thống, nhấn mạnh 

năng lực thực hiện 

Đơn vị đo lường Thời lượng giảng dạy, 

điểm số kiến thức 

Các tiêu chí đánh giá năng lực, bằng 

chứng lâm sàng 

Sự tương tác Giảng viên là trung tâm 

truyền thụ kiến thức 

Mối quan hệ tương tác: giảng viên - 

sinh viên - môi trường 
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Về xây dựng năng lực tiếng Anh cho sinh viên khối ngành sức khoẻ, có thể khái quát 

bằng ba yếu tố quan trọng: 

Kỹ năng: Khả năng sử dụng thuật ngữ chuyên ngành và các cấu trúc giao tiếp y khoa cơ 

bản; 

Ứng dụng nghề nghiệp: Khả năng giải quyết tình huống lâm sàng, giao tiếp bằng ngoại 

ngữ trong môi trường y khoa; 

Thích ứng với môi trường và bối cảnh: Khả năng tự học, khai thác tài liệu quốc tế và 

ứng dụng công nghệ (AI, mô phỏng) vào thực hành y khoa. 

Nhìn chung, kết quả cho thấy các mô hình tại Việt Nam hiện nay vẫn tập trung chủ yếu 

vào "Mô hình truyền thống" hoặc mới dừng lại ở việc đổi mới phương pháp giảng dạy đơn lẻ. 

Khi các chức năng quản lý vận hành theo lối mòn hành chính, các phương pháp dạy học tích 

cực, ví dụ như dạy học dựa trên vấn đề (Problem-based learning) chỉ mang tính hình thức, 

chưa thực sự chuyển hóa thành năng lực thực hiện cho sinh viên. Sự thiếu hụt một khung quản 

trị hệ thống như mô hình CIPO chính là nguyên nhân dẫn đến sự đứt gãy giữa đào tạo và yêu 

cầu thực tế của ngành sức khỏe. 

2.5.2.  Khoảng trống nghiên cứu 

Từ việc phân tích các nghiên cứu trong và ngoài nước về quản lý dạy học tiếng Anh 

theo tiếp cận năng lực, nghiên cứu nhận thấy các khoảng trống cốt lõi chưa được giải quyết 

triệt để: 

Sự thiếu hụt mô hình quản trị hệ thống tích hợp: Đa số các nghiên cứu hiện nay tại Việt 

Nam tập trung vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nhưng lại thiếu tính kết nối với các 

chức năng quản lý cốt lõi (Lập kế hoạch - Tổ chức - Chỉ đạo - Kiểm tra) nhằm tạo thành một 

chu trình khép kín. Ngoài ra, việc thiếu khung phân tích như CIPO khiến các biện pháp quản 

lý trở nên rời rạc, thiếu tính dự báo và điều chỉnh. 

Tính đặc thù chưa được nội hàm hóa: Mặc dù tiếp cận năng lực là xu hướng chung, 

nhưng các nghiên cứu quản lý hiện hữu chưa thực sự lồng ghép được các tiêu chuẩn "đặc thù 

ngành nghề” vào quy trình quản lý dạy học ngoại ngữ. Có sự đứt gãy giữa yêu cầu về năng 

lực thực hành tiếng Anh vào môi trường nghề nghiệp thực tế và cơ chế quản lý đào tạo ngôn 

ngữ tại các trường đại học sức khỏe. 

Thiếu cơ chế phản hồi: kết quả đầu ra (Output) cần có tác động ngược lại để tái cấu trúc 

các yếu tố đầu vào (Input) và bối cảnh (Context). Các nghiên cứu trước đây thường coi quản 

lý là một tiến trình tuyến tính thay vì một hệ thống tự điều chỉnh. 

2.5.3. Đóng góp mới của nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất một khung quản lý dạy học tiếng Anh chuyên ngành sức khoẻ tích 

hợp mô hình CIPO, nơi các chức năng quản lý được xuyên suốt qua mọi thành tố của hệ thống. 

Đây là một nỗ lực nhằm lấp đầy khoảng trống về tính đồng bộ và tính đặc thù chuyên ngành 

trong quản lý giáo dục khối ngành sức khoẻ. 

3. Kết luận 

Kết quả phân tích hệ thống cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo 

tiếp cận năng lực cho sinh viên ngành Y đa khoa đã đạt được những điểm mới và quan trọng: 

Quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực là một hệ thống tương tác đa chiều, nơi nhà quản lý 

đóng vai trò chủ thể điều phối mối quan hệ tương tác giữa giảng viên - sinh viên - môi trường; 

Mô hình CIPO tích hợp các chức năng quản lý là công cụ hữu hiệu để khắc phục tính rời rạc 

trong đào tạo tiếng Anh khối ngành sức khoẻ hiện nay; Năng lực tiếng Anh trong ngành y phải 
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được quản lý như một "năng lực nghề nghiệp", gắn liền với thực hành lâm sàng thay vì một 

môn học ngôn ngữ thuần túy. 
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